
DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ĐĂNG KÍ KINH DOANH VẬN TẢI PHÁT SINH MỚI TRONG THÁNG 10/2025 

(Kèm theo Công văn số           /SXD-VTPT ngày      /11/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi) 

S   

T  

T 

Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại 
Chủ phương 

tiện 
Phương tiện 

Xe thuộc 

sở hữu 

của đơn 

vị 

Xe thuê 

1.  

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN NGỌC 

THẮNG 

Tổ Dân Phố Làng Dầu, 

Xã Sơn Hà, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0388808837 
Nguyễn Ngọc 

Thắng 

76C04876 

(7.3 tấn) 
x  

2.  

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TẤN 

NĂNG 

Tổ 5, Phường Cẩm 

Thành, Tỉnh Quảng Ngãi 
0971304827 

Nguyễn Tấn 

Năng 

76F00163 

(17.9 tấn) 
x  

3.  

HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI VÀ THƯƠNG 

MẠI TÂY NGUYÊN 

Số 05 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Phường Kon 

Tum, Tỉnh Quảng Ngãi 

0911060509 Phạm Văn Mân 
82H00715 

(29 ghế) 
 x 

4.  

CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI QUANG 

GIẢNG 

Số 415 Phạm Văn Đồng, 

Phường Đăk Bla, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0334126417 Công ty 

76H06872 

82C02319 

(13,97 tấn) 

x  

5.  

CHI NHÁNH HỢP 

TÁC XÃ HÒA BÌNH 

XANH TẠI KON 

TUM 

Số 110 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Kon Tum, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02603859888 
Lê Thị Kim 

Dung 

76H06677 

(5 ghế) 
 x 

6.  

CÔNG TY TNHH 

MTV TÂN ANH 

KON TUM 

Số 217 Trần Phú, 

Phường Kon Tum, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0973941759 

Công ty TNHH 

MTV CTTC 

Ngân Hàng Sài 

Gòn Thương 

Tín 

61A48134 

51D64758 

50H00402 

50E20325 

(24 giường) 

 x 
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7.  

HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CƠ GIỚI HÀNG 

HÓA VÀ HÀNH 

KHÁCH TÂY 

NGUYÊN 

Số 1091 Phan Đình 

Phùng, Phường Kon 

Tum, Tỉnh Quảng Ngãi 

02603864243 

Đinh Hữu Cứu 

82H01324 

(16 ghế) 
 x 

82H00433 

(34 giường) 
 x 

82F00127 

(41 giường) 
 x 

82H00422 

(32 giường) 
 x 

82B00658 

(16 ghế) 
 x 

Công ty TNHH 

TM VT 

Phương Nghi 

76H06682 

(14.45 tấn) 

82F00181 

(13.49 tấn) 

 x 

Công ty TNHH 

MTV DVTM 

VT Giang Khôi 

82H01325 

(13.97 tấn) 
 x 

8.  

HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CƠ GIỚI TIỀN 

PHONG 

Số 364 Duy Tân, Phường  

Đăk Cấm , Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0984017643 

Nguyễn Thị 

Yến 

76H06607 

(16 ghế) 
 x 

Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung 

82H00449 

(16 ghế) 
 x 
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9.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI ĐỒNG TIẾN 

Số 649 Nguyễn Huệ, 

Phường Kon Tum, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02603862108 

Đặng Minh 

Cường 

82H01348 

(15.7 tấn) 
 x 

Đoàn Thế Tiến 
82H00463 

(16 ghế) 
 x 

Công ty TNHH 

Toàn An Trí 

Kon Tum 

82H00361 

(2.49 tấn) 
 x 

Công ty TNHH 

Duy Bảo Kon 

Tum 

82H01392 

(15.4 tấn) 
  

10.  

HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CÔNG NGHỆ 

EMDDI TẠI QUẢNG 

NGÃI 

Số 195/2 Hai Bà Trưng, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02553778999 

0916247789 

Nguyễn Mạnh 

Hùng 

76H06605 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Mậu 

Mỵ 

82H01307 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Anh 

Dũng 

76G00510 

(5 ghế) 
 x 

11.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THIẾT BỊ CƠ GIỚI 

68 

Số 89 Lý Đạo Thành, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905666518 Công ty 
76H05863 

(1.4 tấn) 
x  

12.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI PHƯỚC KHANG 

Tổ 6, Phường Nghĩa Lộ, 

Tỉnh Quảng Ngãi 
0987388181 Công ty 

76H07194 

76H03553 

(17 tấn) 

x  
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13.  
CHI NHÁNH HTX 

HÒA BÌNH XANH 

TẠI QUẢNG NGÃI 

Số 28 Hà Huy Tập, 

Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0395011111 

Nguyễn Thanh 

Bảo 

76E00813 

(5 ghế) 
 x 

Võ Ngọc Điệp 
76H04151 

(5 ghế) 
 x 

Lê Quang Khôi 
76H05167 

(5 ghế) 
 x 

Trương Văn 

Hưng 

76E00653 

(5 ghế) 
 x 

Phạm Ngọc 

Thắng 

76G00463 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Văn 

Tuấn 

76H03623 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Tấn 

Duy 

76H05032 

(5 ghế) 
 x 

Cao Văn Bảo 
76H05236 

(5 ghế) 
 x 

Phạm Chí 

Công 

76H04825 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Thanh 

Phong 

76G00244 

(5 ghế) 
 x 
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Trương Minh 

Tuyên 

76A16461 

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Minh 

Vương 

76F00796 

(5 ghế) 
 x 

14.  

CHI NHÁNH 

QUẢNG NGÃI – 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DI CHUYỂN XANH 

VÀ THÔNG MINH 

GSM 

Số 26 Đường Lê Thánh 

Tôn, Phường Cẩm 

Thành, Tỉnh Quảng Ngãi 

0968854259 Công ty 

76H02420 

76H02402 

76H02403 

76H02407 

76E00899 

76E00889 

76E00890 

76H02411 

76G00686 

76G00695 

76G00696 

76E00877 

76H02441 

76H02418 

76H02442 

76H02412 

76H02434 

76H02440 

76H02421 

76H02415 

76E00878 

76E00879 

76E00883 

x  
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76H02429 

76G00689 

76G00674 

76E00891 

76E00886 

(5 ghế) 

15.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

BAO BÌ VÀ 

THƯƠNG MẠI DẦU 

KHÍ BÌNH SƠN 

Thôn Phước Hòa, Xã 

Vạn Tường, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

02553612468 Công ty 

76H07236 

76H07274 

(46 ghế) 

x  

16.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ & 

THƯƠNG MẠI ĐẠI 

VIỆT 

Quốc lộ 1A, Thôn Bình 

Đẳng, Phường Trương 

Quang Trọng, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02556251789 Công ty 
76H07209 

(12.2 tấn) 
x  

17.  
CÔNG TY CP XĂNG 

DẦU THƯƠNG MẠI 

SÔNG TRÀ 

Số 629 Quang Trung, 

Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

02553826985 Công ty 
76H07275 

(14.4 tấn) 
x  

18.  
CÔNG TY CP XÂY 

DỰNG PHÚC BẢO 

Số 162 Nguyễn Du, 

Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0906422977 Công ty 
76H07208 

(15.9 tấn) 
x  

19.  
CÔNG TY TNHH 

CHÍN NGHĨA 

Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

02553820820 Công ty 

76H07271 

76H07292 

(36 giường) 

x  

20.  
CÔNG TY TNHH 

CHINH TUẤN TÚ 

Số 02 Trần Khánh Dư, 

Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0916616099 Công ty 

76H04692 

76H03529 

(15.1 tấn) 

x  
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21.  

CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ KINH 

DOANH KHÁNH 

LINH 

Số 692 Hai Bà Trưng, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0933108595 Công ty 
76H07285 

(15.9 tấn) 
x  

22.  
CÔNG TY TNHH 

ĐTPT HOÀNG 

THIÊN 

Tổ Dân Phố 3, Xã Tư 

Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi 
0945210139 Công ty 

76H01056 

(9.9 tấn) 
x  

23.  
CÔNG TY TNHH 

HOÀNG PHÚ SƠN 

Cụm Công Nghiệp Ba 

Động, Xã Ba Động, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0987046684 

Công ty TNHH 

giống cây trồng 

Quảng Ngãi 

Miền Trung 

76H07202 

76H07254 

(14.2 tấn) 

 x 

24.  

CÔNG TY TNHH 

KHOAN GIẾNG 

KHOAN CỌC NHỒI 

ĐẮC LÊN 

Số 95 Nguyễn Tự Tân, 

Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0868141234 
Nguyễn Đắc 

Lên 

76C13998 

(2.7 tấn) 

76C09677          

(5 tấn) 

 x 

25.  
CÔNG TY TNHH 

KINH DOANH 

THIÊN LONG 

Thôn Trung An, Xã Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 
0978120235 Công ty 

76H07291 

(14.4 tấn0 
x  

26.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ MINH 

VƯƠNG 

Tổ dân phố Phú Mỹ, Xã 

Vệ Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0914088349 Công ty 
76H03105 

(1.2 tấn) 
x  

27.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI TUẤN NHUNG 

Thôn minh Tân Nam, Xã 

Mỏ Cày, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0974767970 

Công ty cho 

thuê tài chính 

92H07015 

(15.9 tấn) 
x  

Công ty 
92H07025 

(13.9 tấn) 
x  
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28.  
CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

HUY HOÀNG HẢI 

Thôn Tú Sơn 2, Xã Lân 

Phong, Tỉnh Quảng Ngãi 
0987584484 Công ty 

76H05951 

(17.8 tấn) 

76H05950 

(15 tấn) 

x  

29.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI TÀI NGUYỄN 

483-Phạm Văn Đồng, Xã 

Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0913428644 Công ty 
76H05446 

(8 ghế) 
x  

30.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

XÂY DỰNG DỊCH 

VỤ TRUNG AN 

Xóm 11, Thôn Long hội, 

Xã Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0942279039 Công ty 
76C13133 

(9.1 tấn) 
x  

31.  

CÔNG TY TNHH 

MTV DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI TÍN PHÁT 

N2.15-20 Mỹ Khánh 3, 

Khu Đô Thị An Phú Sinh 

, Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0905394005 Công ty 
76H07262 

(7.3 tấn) 
x  

32.  
CÔNG TY TNHH 

MTV VL XD THIÊN 

PHÚC 

Thôn Trung An, Xã Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 
0968317307 Công ty 

76H01596 

(15.6 tấn) 
x  

33.  
CÔNG TY TNHH 

NPP TRƯỜNG AN 

Số 372- Quang Trung, 

Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

02553822099 

- 0913498974 
Công ty 

76C13021 

(1.4 tấn) 
x  

34.  
CÔNG TY TNHH 

QUÝ TRƯỜNG HẢI 

Thôn Thọ Trung, Xã Thọ 

Phong, Tỉnh Quảng Ngãi 
02553842749 Công ty 

76H00617 

76H01149 

(13.9 tấn) 

x  

35.  
CÔNG TY TNHH 

QUÝ TRƯỜNG HẢI 

Thôn Thọ Trung, Xã Thọ 

Phong, Tỉnh Quảng Ngãi 
02553842749 Công ty 

76H02843 

(14.2 tấn) 
x  
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36.  
CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ QUỐC THỐNG 

Số 02 Hưng Nguyên, 

Thôn An Bình, Xã Tư 

Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi 

0932560924 Công ty 
76H07263 

(6.8 tấn) 
x  

37.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ XÂY DỰNG 

BẢO NGHI 

Thôn Thạch Trụ Tây, Xã 

Lân Phong, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0945737578 Công ty 
76H03888 

(14.5 tấn) 
x  

38.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VẬN TẢI ĐĂNG 

KHOA 

Số 97 Huỳnh Thúc 

Kháng, Tổ 8, Phường 

Cẩm Thành, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0935060889 Võ Hồng Ân 
76H02752 

(14.4 tấn) 
 x 

39.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ VẬN TẢI 

MINH QUYÊN 

TDP An Trường, Phường 

Đức Phổ, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0913400296 Công ty 
76C07857 

(14.5 tấn) 
x  

40.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI TÚ 

VƯƠNG 

Thôn 1, Xã Long Phụng, 

Tỉnh Quảng Ngãi 
0975111331 Công ty 

76H07272 

(14.2 tấn) 
x  

41.  
CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI HẢI PHÚC 

Số 538 Hai Bà Trưng, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0342323468 Công ty 
76H07210 

(13.9 tấn) 
x  

42.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI VÀ DỊCH VỤ 

DU LỊCH THỊNH 

PHÁT 

Thôn An Hà 3, Xã Tư 

Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi 
0934898626 Công ty 

76F00682  

(16 ghế) 
x  
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43.  
CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI DU LỊCH 

PHƯỚC TRÂM 

Thôn 6, Xã Long Phụng, 

Tỉnh Quảng Ngãi 
0973551311 

Công ty 
76G00334 

(16 ghế) 
x  

Công ty 

76F00574 

76F00041  

(29 ghế) 

x  

44.  
CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI DUNG 

QUẤT 

Số 18 Đường Nguyễn 

Khuyến, Phường Nghĩa 

Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi 

02553211418 

Trần Ngọc 

Phong 

76G00680 

(14.5 tấn) 
 x 

Hồ Hoài Hiệp 
76C01872 

(17.8 tấn) 
 x 

Công ty TNHH 

MTV Toàn Tài 

Thịnh 

76H07193  x 

76H04710 

76H04720 

(17.8 tấn) 

  

45.  
CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI THÌN HÀ 

Thôn Thượng Hoà, Xã 

Vạn Tường, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0396635044 Công ty 
76H05319 

(2.3 tấn) 
x  

46.  

CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI VÀ DỊCH 

VỤ DU LỊCH 

KHANG VY 

Số 03 Lê Thánh Tôn, 

Phường Đức Phổ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0966098068 Công ty 
76H03763 

(24 giường) 
x  

47.  
CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI-THƯƠNG 

MẠI BÌNH CHÂU 1 

Thôn Xuân An , Xã 

Đông Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0906569077 Công ty 
76H05650 

(15.9 tấn) 
x  



   

 

 

11 

 

48.  
CÔNG TY TNHH 

VƯƠNG THỊNH 

KHANG 

Số 243/71 Nguyễn 

Nghiêm, Xã Tư Nghĩa, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0378299138 Công ty 
76H07283 

(13.9 tấn) 
x  

49.  
HỘ KINH DOANH 

BẢO LUÂN 

Số 424 Trà Bồng Khởi 

Nghĩa, Khu dân cư 16, 

Tổ dân phố 6, Xã Trà 

Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi 

0961054077 Lâm Nghi Dân 
76H02255 

(16 ghế) 
x  

50.  
HỘ KINH DOANH 

BÙI VIỆT TÂN 

TDP Quyết Thắng, 

Phường Trương Quang 

Trọng, Tỉnh Quảng Ngãi 

0935828156 Bùi Việt Tân 
76H04409 

(18 ghế) 
x  

51.  
HỘ KINH DOANH 

CỬA HÀNG TÙNG 

THƠ 2 

Thôn An Lộc Bắc, Xã 

Vạn Tường, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0353966779 
Võ Xuân 

Thắng 

76E00363 

(3.4 tấn) 
x  

52.  
HỘ KINH DOANH 

ĐINH VĂN HOÀNG 

Thôn Xà Nay, Xã Sơn 

Hạ, Tỉnh Quảng Ngãi 
0377655364 

Đinh Văn 

Hoàng 

76H04741 

(17.5 tấn) 
x  

53.  
HỘ KINH DOANH 

LÊ VĂN HẢI 

Thôn Vĩnh Xuân, Xã 

Nguyễn Nghiêm, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0973676041 Lê Văn Hải 
76C08773 

(0.9 tấn) 
x  

54.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN HỮU 

THOẢNG 

Thôn Vạn Mỹ, Xã Vệ 

Giang, Tỉnh Quảng Ngãi 
0909329912 

Nguyễn Hữu 

Thoảng 

76H03927 

(8.3 tấn) 
x  

55.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN NGỌC 

HÙNG 

Số 137 Đường 18-3, Xã 

Trà Bồng, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0982865623 
Nguyễn Ngọc 

Hùng 

76H02251 

(16 ghế) 
x  

56.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

HÙNG 

Thôn Tây Phước 1, Xã 

Bình Minh, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0343995599 
Nguyễn Văn 

Hùng 

76C06517 

(7.1 tấn) 
x  
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57.  
HỘ KINH DOANH 

PHẠM ĐÌNH PHÚ 

Thôn Sung Túc, Xã An 

Phú, Tỉnh Quảng Ngãi 
0985467679 

Phạm Đình 

Phú 

76H03635 

(9.8 tấn) 
x  

58.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN ĐỨC NHÃ 

Thôn La hà 1, Xã Tư 

Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi 
0977399940 Trần Đức Nhã 

76H05457 

(17.9 tấn) 
x  

59.  
HỘ KINH DOANH 

VÕ BÌNH 

Thôn Bình Yên, Xã Bình 

Minh, Tỉnh Quảng Ngãi 
0985794379 Võ Bình 

76C12393 

(8.7 tấn) 
x  

60.  
HỢP TÁC XÃ GIAO 

THÔNG VẬN TẢI 

SƠN TỊNH 

Số 40 Lê Văn Sỹ , 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0914113361 

Phạm Đăng 

Hiển 

76H07192 

(16 ghế) 
 x 

Nguyễn Tấn 

Phương 

76H04922 

(0.8 tấn) 
 x 

Nguyễn Cửu 

Thành Sơn 

76H04128 

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Minh 

Nhân 

76H07234 

(16 ghế) 
 x 

61.  

HỢP TÁC XÃ KINH 

DOANH TỔNG HỢP 

THIÊN PHÚC 

QUẢNG NGÃI 

KDC Thạch Bích, Thôn 

Cộng Hoà 2, Phường 

Trương Quang Trọng, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0905966929 

Bùi Văn Huấn 
76H04280   

(7 ghế) 
 x 

Bùi Thị Hồng 

Trâm 

76H05972   

(5 ghế) 
 x 

Phạm Văn Tân 
76H06056 

(5 ghế) 
 x 
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Phùng Sự 
76H06055 

(5 ghế) 
 x 

Phan Lâm 

Tuấn 

76H03547 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Phước 

Hải 

76H07253 

(5 ghế) 
 x 

Công ty TNHH 

TM DV QD 

76H07246 

(5 ghế) 
 X 

Lê Thị Vy 
76F00686 

(5 ghế) 
 X 

Nguyễn Minh 

Trường Hận 

76H05036 

(5 ghế) 
 x 

Trần Văn Khả 
76H05159 

(5 ghế) 
 x 

Lê Thị Cẩm 

Ngà 

76H07225 

(5 ghế) 
 x 

Đặng Văn Hợp 
76H05514 

(5 ghế) 
 x 

Lê Văn Long 
76H04809 

(14.6 tấn) 
 x 
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Võ Thành Huy 
76H04705 

(5 ghế) 
 x 

Công ty TNHH 

DV & XD Hải 

Phát 

76H04234 

(15.7 tấn) 
 x 

Phan Văn 

Thiện 

76F00760 

(5 ghế) 
 x 

Công ty TNHH 

MTV TM DV 

Huyền Hân 

76G00421   

(7 ghế) 
 x 

Lê Văn Hiếu 
76H07233 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Kỷ 

Vĩnh 

82H00476   

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Tấn 

Thạch 

76H03507 

(5 ghế) 
 x 

Lê Hoài Hưng 
76H06050 

(5 ghế) 
 x 

Lê Minh Viễn 
76G00033 

(7 ghế) 
 x 



   

 

 

15 

 

62.  

HỢP TÁC XÃ ỨNG 

DỤNG CÔNG NGHỆ 

TAXI TIÊN SA 

QUẢNG NGÃI 

70 Phạm Văn Đồng, 

Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0935000139 

Nguyễn Văn 

Tân 

76E00008 

(5 ghế) 
 x 

Đoàn Quốc 

Thắng 

76H05078 

(7 ghế) 
 x 

63.  
HỘ KINH DOANH 

VẬN TẢI NGUYỄN 

VĂN HÀ 

Thôn Sơn Trà, Xã Vạn 

Tường, Tỉnh Quảng Ngãi 
0966456460 

Nguyễn Văn 

Hà 

76H05671 

(3.9 tấn) 
x  

64.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI ASIA QUẢNG 

NGÃI 

63B Tô Hiến Thành, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905454899 

Đỗ Minh 

Thành 

76G00502 

(5 ghế) 
 x 

Bùi Phụ Tư 
76H03610 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Lê 

Hữu Thiện 

76E00887 

(5 ghế) 
 x 

Lê Đương 
76G00516 

(5 ghế) 
 x 

Hồ Quang Tiến 
76H05340 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Mạnh 

Phi 

76H05331 

(5 ghế) 
 x 

Tiêu Ân 
76H07280 

(5 ghế) 
 x 
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Nguyễn Đức 

Tánh 

76F00640 

(5 ghế) 
 x 

Chi nhánh 

Quảng Ngãi - 

Công ty GSM 

76H07295 

76H07235 

(5 ghế) 

 x 

Đoàn Ngọc 

Cảnh 

76G00519 

(5 ghế) 
 x 

Trần Văn Tám 
76H07128 

(5 ghế) 
 x 

Phạm Đình 

Trọng 

76H06308 

(5 ghế) 
 x 

Trần Văn Tín 
76H04983 

(5 ghế) 
 x 

Phạm Phi 

Hùng 

76H06317 

(5 ghế) 
 x 

Đỗ Văn Chung 
82H00517 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Thanh 

Nhàn 

76H07203 

(5 ghế) 
 x 

Lê Văn Dự 
76A19051 

(5 ghế) 
 x 
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Nguyễn Tuấn 
76H05483 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Hữu 

Phước 

76H04146 

(5 ghế) 
 x 

Huỳnh Tam 

Đảo 

76G00522 

(5 ghế) 
 x 
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